MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
MÔN: TIẾNG ANH 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT + 15 PHÚT SPEAKING
MA TRẬN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ, HỌC KÌ II - TIẾNG ANH LỚP 12 (SÁCH GLOBAL SUCCESS)
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT 
Nội dung: Units 6-10, (SÁCH GK GLOBAL SUCCESS)
Đề kiểm tra gồm có 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận
	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Listening
	Section 1 
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	10%

	
	
	Section 2
	4
	1
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	10%

	2
	Knowledge of language
	Section 1
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	8%

	
	
	Section 2
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	1
	0
	8%

	3
	Reading
	Section 1
	3
	3
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	0
	12%

	
	
	Section 2
	3
	2
	0
	0
	0
	0
	3
	2
	0
	10%

	
	
	Section 3
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	0
	8%

	
	Writing

	
	
	Section 1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4%

	
	
	Section 2
	0
	0
	0
	0
	0
	1 bài viết
	0
	0
	1 bài viết
	10%

	5
	Speaking
	Section 1
	0
	0
	0
	0
	0
	1 bài nói 
	0
	0
	1 bài nói 
	10%

	
	
	Section 2
	0
	0
	0
	0
	0
	5 questions
	0
	0
	5 questions
	10%

	Tổng số câu
	20                           
	15
	0
	0
	0
	1 + bài nói + 1 bài viết+
5 questions
	20
	15
	1 bài nói+ 1 bài viết +5 questions
	100%

	Tổng điểm
	4.0
	3.0
	0
	0
	0.0
	 3.0
	4.0
	3.0
	1.0 + 2.0
	100%





2. ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 LỚP 12-(SÁCH GK- GLOBAL SUCCESS)
THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT 
Nội dung: Units 6-10, (SÁCH GK- GLOBAL SUCCESS)
UNIT 6: Artificial intelligence 
UNIT 7:  The world of mass Media
UNIT 8: Wildlife conservation
UNIT 9: Career paths
UNIT 10: Long life learning
Đề kiểm tra gồm có 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Nhiều lựa chọn
	Tự luận

	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(8)

	1
	LISTENING
	Section 1: True/False
Nghe một đoạn hội thoại/độc thoại (khoảng 230 – 250 từ) về một trong các chủ đề 
UNIT 8: Wildlife conservation
UNIT 9: Career paths
UNIT 10: Long life learning

	Nhận biết: 
Nhận biết thông tin rõ ràng từ bài nghe.
Nhận biết thông tin được nêu cụ thể trong bài nghe
+ Ai tham gia vào hoạt động?
+ Tên của hoạt động là gì?
+  Bao nhiêu/ Số lượng 
+ Vị thứ
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu nội dung chính của đoạn hội thoại để chọn câu trả lời đúng hay sai.
	1
	

	
	
	Section 2:
 Nghe một đoạn hội thoại/ độc thoại (khoảng 230 – 250 từ) về một trong các chủ đề 
UNIT 8: Wildlife conservation
UNIT 9: Career paths
UNIT 10: Long life learning(MCQs-ABCD)
	- Nhận biết:
Nghe và chọn  thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm, sự kiện, ai, đặc điểm
	4
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
Hiểu nội dung chính của đoạn độc thoại/ hội thoại để viết câu trả lời đúng.
	1
	

	2
	KNOWLEDGE OF LANGUAGE
	Section 1: Đọc và chọn từ thích hợp vào chỗ trống trong quảng cáo (khoảng 180 – 200 từ)  về chủ đề invention với  các kiến thức ngữ pháp, từ loại hay một cụm từ hoặc sự kết hợp các từ  đã học theo nội dung phân phối chương trình.
+ Word form
+ Word choice/ word meaning
+ The present perfect
+  Causative
+ Double comparatives
+ Adverbial clauses of condition
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc thông báo để kiểm tra các kiến thức sau:
+ Word form
+ The present perfect
+  Causative
+ Double comparatives
+ Adverbial clauses of condition 
Thông hiểu
- Hiểu được trường ngữ nghĩa để chọn đáp án chính xác.
+ Word choice/ word meaning

	3










1

	

	
	
	Section 2: Đọc và chọn từ thích hợp vào chỗ trống trong tờ rơi (khoảng 180 – 200 từ) về chủ đề Ecology and Environment với các kiến thức ngữ pháp, nghĩa của từ trong văn cảnh hay các từ nối đã học theo nội dung phân phối chương trình.
+ Adverbial clauses of result (so…, so…that, such…. that)
+ Adverbial clauses of comparison
+ Articles
+ Disjuncts
+ Present perfect continuous
+ Phrasal verbs
	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc tờ rơi để kiểm tra các kiến thức sau:
+ Adverbial clauses of result (so…, so…that, such…. that)
+ Adverbial clauses of comparison
+ Articles
+ Disjuncts
+ Present perfect continuous 
+ Phrasal verbs
Thông hiểu
- Hiểu được trường ngữ nghĩa để chọn đáp án chính xác:
+  word in context
	
3











1
	

	3
	READING
	Section 1:  Reading 1: 
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 280-300 từ về một trong các chủ đề 
· Artificial intelligence
· The world of mass Media
· Wildlife conservation
· Career paths
· Long life learning



	Nhận biết:
- Nhận biết các thông tin chi tiết trong bài đọc để chọn đáp án chính xác. 
  +  Câu hỏi thông tin chi tiết.
  + Câu hỏi về từ quy chiếu rõ ràng và dễ hiểu.
Thông hiểu
· Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời đúng
· Câu hỏi từ vựng trái nghĩa/ đồng nghĩa
· Câu hỏi về thông tin theo đoạn
Vận dụng: Ngữ cảnh câu
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh để chọn từ thích hợp.
- Phân tích, tổng hợp các trường nghĩa trong câu để chọn từ, cụm động từ  cho phù hợp trong văn cảnh.
	3



3


0
	

	
	
	Section 2: Reading 2
Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 280-300 về một trong các chủ đề 
· Artificial intelligence
· The world of mass Media
· Wildlife conservation
· Career paths
· Long life learning


	Nhận biết
- Câu hỏi thông tin chi tiết.
-  Câu hỏi về từ quy chiếu rõ ràng và dễ hiểu.
Thông hiểu:
· Hiểu ý chính của bài đọc
· Câu hỏi từ vựng gần nghĩa/ trái nghĩa
· Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp
Vận dụng:
· Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
· Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
· Câu hỏi về paraphrasing
· Câu hỏi suy luận
	
3


2


0


	

	
	
	Section 3: Reading 3
Gap-filling Reading 
Đọc một đoạn văn có độ dài khoảng 280-300 và điền cụm từ hoặc câu thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một văn bản mạch lạc, logic và có nghĩa trong văn cảnh về một trong các chủ đề:
· Artificial intelligence
· The world of mass Media
· Wildlife conservation
· Career paths
· Long life learning
	Thông hiểu:
+ Thì hiện tại hoàn thành
+ Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả/ điều kiện
+ Sử dụng các từ nối thích hợp để tạo thành câu có nghĩa trong văn cảnh.
+ Cấu trúc song hành.
	4
	

	3
	WRITING
	Section1  : (Reports on bar charts/ recommendations for hotels or resorts/): 
	  Thông hiểu:
Sử dụng kiến thức ngôn ngữ và ngữ nghĩa  để sắp xếp câu để tạo thành reports/ recommendations ngắn mạch lạc và có nghĩa.
	

2
	





	
	
	Section 2:
Viết 1 đoạn văn 180- 200 từ về một trong 2 chủ đề sau: 
· Career paths
· Long life learning

	Vận dụng:
Sử dụng linh hoạt kiến thức đã học để hoàn thành nội dung bài viết ở cấp độ đoạn văn về một trong 2 chủ đề sau: 
· Career paths
· Long life learning Phải cho  3 gợi ý  theo chủ đề bài viết.
	
	1 bài viết

	4
	SPEAKING
	Section 1: PRESENT THE TOPIC
Topic 1: Talk about artificial intelligence
Topic 2: Talk about The world of mass Media 
Topic 3: Talk about Wildlife conservation
Topic 4: Talk about Career paths
Topic 5: Long life learning
	Vận dụng:
Sử dụng từ vựng và cấu trúc linh hoạt, diễn tả được nội dung cần nói theo chủ đề mà mình bốc thăm.

	
	1 bài nói 

	
	
	Section 2: ASK AND ANSWER
Hỏi - đáp (5 questions)


	Vận dụng:
Hiểu và trả lời câu hỏi của giám khảo một cách linh hoạt. Vận dụng dụng ngôn ngữ tự nhiên và thuần thục để trả lời câu hỏi thật hay và chính xác.

	
	5



Lưu ý: 
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- Số câu hỏi mang tính đề xuất và do ban biên soạn xác định cụ thể khi xây dựng đề kiểm tra.




III. ĐỀ KIỂM TRA

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG PTDTNT THPT SỐ 1 GIA LAI

Đề chính thức  
(Đề có 01 trang)
	  ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2025- 2026
MÔN: TIẾNG ANH (Phần Nghe) - LỚP: 12
Thời gian làm bài: 15 phút
(Không kể thời gian phát đề)

	   Họ và tên: .......................................................... 
	Số báo danh: .........
	



I. LISTENING
PART 1. Listen to a talk about lifelong learning and decide whether the statements are True (T) or False (F). You will listen to the recording TWICE. (1.0 point)
	       Statements
	T
	F

	Question 1. We all agree that lifelong learning is  easy
	
	

	Question 2. Lifelong learners feel nagative about learning and their ability to learn.
	
	

	Question 3.  Lifelong learning can be challenging because it's not just about reading books and collecting information
	
	

	Question 4. Adult education courses can not  be expensive especially those offered by good universities.
	
	

	 Question 5. Attending evening classes can affect your family and social life as you may have less time for your family and other social activities
	
	



PART 2. Listen to a conversation between Mai Chi and her teacher, Ms Hoa. and mark the letter A, B, C or D . You will listen to the recording TWICE.   (1.0 point)
1. What is the conversation about?
A.	How to become a good student				B. How to get a job as a home tutor.
C. How to become a good teacher.				D. How to qualify to teach in a school.
2. What do you need to do before starting a teacher training course?
A. Get some teaching experience in the classroom.	B. Earn a teaching certificate.	
C. Get a degree in a related subject.			D. Get a degree in teaching experience
3. Which of the skills are NOT mentioned by Ms Hoa?
A. Good communication and teamwork skills.		B. Tutoring skills
C. Understanding people's feelings.				D. Teaching skills
4. Why does Ms Hoa think reading is an important habit for teachers?
A. It helps them learn new things.			B. It improves their communication skills.
C. It exercises the brain.				D. It helps them learn about the World
5. According to Ms Hoa, what does 'a reference' mean?
A. An application letter that gives additional information about someone's abilities.
B. A record of the things someone has learnt and done.
C. A person who agrees to provide information about a job applicant.
D.  A person who remembers to keep a record of everything you have learnt and done


----- THE END -----












	





SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG PTDTNT THPT GIA LAI

 Đề chính thức  
 
	
	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2025-2026
Môn: TIẾNG ANH (Phần nghe) - Lớp: 12




Mỗi câu trả lời đúng 0.2 điểm
Task 1: Script
LISTENING 1
Good morning, everybody.
In my previous talk, I discussed the benefits of being a lifelong learner. Today, I'll talk about some of the challenges of lifelong learning.
First, we all agree that lifelong learning is not easy. You need to have a strong motivation to expand your knowledge, develop new skills and discover new things. Lifelong learners feel positive about learning and their ability to learn. They don't give up easily and believe they can succeed in new situations. Lifelong learning also requires strong determination and hard work. You need to be determined to achieve your goals regardless of the obstacles you may face. Stay focused on your learning tasks and try to avoid distractions.
Second, lifelong learning can be challenging because it's not just about reading books and collecting information. You must develop the ability to put the information you acquired into practice. Will you be able to apply the new knowledge and skills to various situations? Will you be able to use them to solve a complex problem or design a new product? Turning knowledge and skills into action is the key to effective lifelong learning.
Finally, you may not have enough money, time or space to learn. Adult education courses can be expensive especially those offered by good universities. You may not be able to afford some courses or may not have the time to complete all the assignments. Attending evening classes can affect your family and social life as you may have less time for your family and other social activities.
Despite these challenges, you should never stop learning. I strongly urge you to continue your pursuit of knowledge and become the well-rounded person you'd like to be. So don't be afraid to commit to being a lifelong learner and always look for new ideas, experiences and challenges.

TASK1: 1.F		2. F		3.T		4. F		5.T

LISTENING 2
Mai Chi: Good morning, Ms Hoa. Do you have a few minutes?
Ms Hoa: Sure, Mai Chi. What's the matter?
Mai Chi: I've always wanted to become a teacher, but I don't know how to begin a teaching career. May I ask you a few questions?
Ms Hoa: No problem. What would you like to know?
Mai Chi: I know I love teaching, but I also need to be qualified as a teacher. What education and qualifications do I need?
Ms Hoa: First, you need to choose what subject you want to teach.
Mai Chi: OK, that's easy. I want to teach science. It's a fascinating subject.
Ms Hoa: So you need to get a Bachelor's degree in a science subject. Then you must complete a teacher training programme to earn a teaching certificate.
Mai Chi: I see. I know that work experience is very important. How can I get that?
Ms Hoa: Well, it'll be part of your teacher training course. You'll learn on the job in a school. However, you may also work as a tutor to gain experience working with children. Some parents may hire secondary school students to help their children.
Mai Chi: Good idea. What skills do you think I should start developing?
Ms Hoa: Well, a good teacher needs to have good communication and teamwork skills. It's also important to be able to understand other people's feelings.
Mai Chi: I'm also wondering what interests and hobbies are good for a career in teaching.
Ms Hoa: This is an interesting question. I'd say reading is the most important as it helps us keep up with new knowledge.
Mai Chi: Sounds good. I like reading. And I like your idea of finding a tutoring job.
Ms Hoa: Great! Let me know if you need a reference.
Mai Chi: Oh, what's a reference?
Ms Hoa: Well, it's a person who agrees to give information about your character and abilities. And remember to keep a record of everything you have learnt and done. You will need it later on to write your CV or curriculum vitae in order to apply for a job.
.
TASK2: 1.D		2.C		3.B		4.A		5.C

	

------ THE END ------








































	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI
TRƯỜNG PTDTNT THPT GIA LAI
Đề chính thức  
(Đề thi có 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: TIẾNG ANH – LỚP: 12
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ: 111


I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
 Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 4
SCHOOL CAREER ORIENTATION: DISCOVER YOUR FUTURE!
 	Join us for an exciting School Career Orientation designed to help you explore various career another!
 	Whether you’re just starting to think about your future or ready to make decisions, this event has something for everyone. 
What to Expect:
• (1)___ Activities: Hands – on  interactive workshops where different professions (2)___ firsthand.
 • Meet Professionals: Connect with industry experts (3)___  can share insights and answer your questions.
• Explore Options: Learn about various career paths and find out how to pursue (4)_____ field of interest.
 	Don’t miss this opportunity to gain more valuable knowledge on account of your future success. With a few simple steps, you can take charge of your career journey! 
[bookmark: _Hlk195973426]Question 1. A. Give up on	  B. Check out	C. Engage in	D. Look into
Question 2. A. can be experienced	B. will experience	C. have experienced	D. are experiencing
Question 3. A. which	  B. whom	C. whose	D. who
Question 4. A. favorites	B. paths	C. hobbies	D. dreams
Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 5 to 8

Global Vietnam: Your Gateway to Success!
Vietnam stands out from (5) ______ Southeast Asian countries with its dynamic economy and strategic location. Our talented workforce continues to  (6)______ innovative solutions for global challenges. The infrastructure development in Vietnam (7)______ has shown remarkable progress, attracting foreign investors. In accordance with  international standards, our business environment promotes transparency and efficiency. The hospitality of Vietnamese people creates a welcoming atmosphere for international partners.  (8) ______ opportunities await investors in various sectors
Question 5. A. another	B. the others	C. other	D. others
Question 6. A. put up	B. bring up	C. go up	D. cut down
Question 7. A. has shown	B. shown	C. show	D. was shown
Question 8. A. little	B. many	C. great deal	D. much
Read the following passage about humanoid robots and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks.
In today’s rapidly changing world, lifelong learning has become more important than ever. (9) ______. To stay relevant and competitive in the job market, individuals must continuously acquire new skills and knowledge.
One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. (10) ______. By exploring new subjects and hobbies, individuals can expand their horizons and discover new passions.
Lifelong learning can also lead to professional advancement. (11) ______. By staying up-to-date with the latest trends and technologies, individuals can increase their value to employers and advance their careers.
However, lifelong learning can be challenging. (12) ______. Balancing work, family, and personal commitments can make it difficult to find time for learning.
Question 9: 	A. Technology has made it easier to access educational resources.
		B. However, lifelong learning can be challenging.
		C. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.
	D. It is important to balance work and personal life.
Question 10: 	A. It is important to focus on one's career goals.
		B. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.
		C. By learning new things, individuals can boost their self-esteem and confidence
 		D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming
Question 11:	A. Lifelong learning can lead to job loss.
		B. By acquiring new skills, individuals can increase their employability.
		C. Lifelong learning is only for those who are unemployed.
	D. It is important to focus on traditional education.
Question 12:	A. Technology has made it easier to access educational resources.
		B. It is important to set realistic goals.
		C. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.
		D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.
Read the following passage about A.I. and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from  
	The Internet is a short term of interconnected network that has revolutionized the way we communicate, work, and learn. It has connected people from all over the world and made it possible to share information and ideas instantly. The first design of the Internet was created by Bob Kahn and Vint Cerf in the 1970s with the aim of becoming a survival network after a nuclear attack, but it eventually became a successful nationwide experimental packet network. 
The Internet is a vast network of computers that are connected to each other. Its operation is very simple, in which each computer is called a server and connected directly to the Internet, and each server has an IP address that allows others to find. This network allows users to access information and resources from all over the world. 
The Internet has had a profound impact on society. It has made it possible for people to communicate with each other in new ways and to access educational information and resources that were previously unavailable. The Internet has also created new opportunities for businesses and individuals. For example, in the past, people had to bring their goods to market and display them to sell, but now, people can see products through shopping windows and purchase them through online services. However, the Internet has also had some negative impacts. For example, the Internet can be a source of misinformation. It can also be addictive and can lead to social isolation. 
Overall, the Internet has been a powerful force for change in the world. It has had both positive and negative impacts, but it is clear that it has had a profound impact on our lives. 
(Adapted from Tiếng Anh 12 - English Discovery) 
[bookmark: _Hlk195973592]Question 13: The term “Internet” is the combination of?
	A. International and net	B. Interconnected and net
	C. International and network	D. Interconnected and network
Question 14: The word “profound” in paragraph 3 can best replace by ______.
	A. extremely great	B. not deep	C. quite shallow	 D. negative
Question 15: What is the general idea of paragraph 3?
	A. The advantages and disadvantages of the Internet
	B. The advantages of the Internet
	C. The disadvantages of the Internet
	D. The Internet has a positive impact on society
Question 16: When was the first design of the Internet created?
	A. 1980s	B. 1870s	C. 1970s	D. 1880s
Question 17: The word “It” in paragraph 4 refers to ______.
	A. Internet	B. a change	C. the world	D. an impact
Question 18: What benefit of the Internet is NOT mentioned in paragraph 3?
	A. Environment	B. Communication	C. Education	D. Commerce

Read the following passage about wildlife conservation and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 
	Biodiversity on our planet is rapidly declining mainly due to human activities such as climate change and pollution. That is why governments and organisations have taken measures to protect wildlife and stop biodiversity loss. The emergence of artificial intelligence has dramatically changed wildlife protection. Conservationists are now turning to AI to find solutions to the rapid loss of plants and animals.

	One of the biggest threats to endangered species is poaching for commercial purposes. Therefore, it is essential to stop this illegal activity in forests and nature reserves. However, rangers, whose job is to take care of such large areas, find it hard to monitor wildlife and prevent poaching. That is why many national parks are using AI cameras to track both animals and poachers. Furthermore, the cameras can send real-time updates to rangers' phones and alert them to any illegal activities within minutes. The cutting-edge technology is even effective at night when poachers operate under cover of darkness. The AI cameras are designed to automatically notice any illegal cars or boats entering forests or other protected areas.

	Another factor responsible for the decline in biodiversity is habitat loss. When natural habitats or environmental conditions change, it's nearly impossible for scientists to identify the changes until they discover strong evidence. For example, some countries have faced increasing pressure from climate change and economic growth, and have lost a huge amount of surface water. However, the situation has only been discovered with the help of artificial intelligence. Without AI, scientists could not have identified and analysed the changes nationwide. AI has played an important role in collecting data and analysing the factors affecting wildlife, thus helping governments and organisations respond to critical situations in the quickest way possible.
[bookmark: _Hlk195973675]Question 19. Which of the following can be inferred from the passage?
	A. AI can provide all the solutions to the current issues.
	B. Protecting the future of species depends on AI.
	C. It's impossible for scientists to conduct wildlife research without AI.
   D. AI is an emerging technology in conservation that will be used a lot more in the future.
Question 20. Which of the following can be the best title for the passage?
	A. The benefits and drawbacks of AI
	B. The causes of biodiversity loss
	C. The application of AI in wildlife conservation
   D. The rapid spread of AI in wildlife
 Question 21. Which of the benefits of using AI in wildlife conservation is NOT mentioned in paragraph 2?
	A. Tracking both animals and poachers.
	B. Alerting rangers to any illegal activities.
	C. Counting endangered animals.
	D. Identifying moving objects in the areas.
Question 22. The word “emergence” in paragraph 1 is closest in meaning to _______
	A. floating	B. method	C. attention	D. appearance
Question 23. The word “they” in paragraph 3 refers to _______
	A. animals	B. scientists
	C. changes	D. natural habitats
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions from 24 to 25
[bookmark: _Hlk195973725]Question 24. 
a. Mia: I’ll be working as a marketing assistant at a tech company.
b. Mia: I’m excited to start my new job next week!
c. Tom: That’s great news! What will you be doing?
d. Tom: Sounds like a wonderful opportunity!
e. Mia: I hope to learn a lot and grow in my career.
	A. b-c-a-d-e	B. a-c-b-d-e	C. a-d-e-c-b	D. b-a-c-d-e
Question 25.
a. Mia: I’m considering it. I think it would be a great way to stay active and make new friends.
b. Mia: I’m leaning towards the tennis club. They have beginner classes, and it seems like a friendly group.
c. Jack: Which club are you interested in?
d. Jack: That sounds fun! I’ve heard it’s also a good workout.
e. Jack: Are you thinking about joining a sports club this year?
A. c – b – e – d – a	B. c – a – e – b – d 
C. e – a – c – b-d	D. e – c – a – b - d
II/ PHẦN TỰ LUẬN
Write an article (180-200 words) about the benefits and challenges of lifelong learning. You might use these suggested questions for your writing
	Benefits
	Challenges

	· Keeps your brain healthy and boosts your memory.
·  It allows you to adapt to changes in the modern workplace


	· You need money, time and space to continue pursuing knowledge and skills.
·  Lifelong learning is only effective when you apply what you have learned in practice.




                      ________ The end __________
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I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
 Read the following advertisement and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 1 to 4
SCHOOL CAREER ORIENTATION: DISCOVER YOUR FUTURE!
 	Join us for an exciting School Career Orientation designed to help you explore various career another!
 	Whether you’re just starting to think about your future or ready to make decisions, this event has something for everyone. 
What to Expect:
• (1)___ Activities: Hands – on  interactive workshops where different professions (2)___ firsthand.
 • Meet Professionals: Connect with industry experts (3)___  can share insights and answer your questions.
• Explore Options: Learn about various career paths and find out how to pursue (4)_____ field of interest.
 	Don’t miss this opportunity to gain  more valuable  knowledge on account of your future success. With a few simple steps, you can take charge of your career journey! 
Question 1. A. Engage in 		B. Give up on 		C. Check out 		    D. Look into 
Question 2. A. will experience 	B. are experiencing 	C. can be experienced	    D. have experienced 
Question 3. A. which			B. who			C. whose		    D. whom
Question 4. A. dreams 		B. paths 		C. favorites 		    D. hobbies 

Read the following leaflet and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks from 5 to 8

Global Vietnam: Your Gateway to Success!
Vietnam stands out from (5) ______ Southeast Asian countries with its dynamic economy and strategic location. Our talented workforce continues to  (6)______ innovative solutions for global challenges. The infrastructure development in Vietnam (7)______ has shown remarkable progress, attracting foreign investors. In accordance with  international standards, our business environment promotes transparency and efficiency. The hospitality of Vietnamese people creates a welcoming atmosphere for international partners.  (8) ______ opportunities await investors in various sectors
Question 5. A. the others		B. others		C. another		D. other
Question 6. A. put up			B. cut down		C. bring up		D. go up
Question 7. A. has shown		B. show		C. shown		D.was shown
Question 8. A. many			B. great deal		C. little		D. much



Read the following passage about humanoid robots and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the option that best fits each of the numbered blanks.
In today’s rapidly changing world, lifelong learning has become more important than ever. (9) ______. To stay relevant and competitive in the job market, individuals must continuously acquire new skills and knowledge.
One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. (10) ______. By exploring new subjects and hobbies, individuals can expand their horizons and discover new passions.
Lifelong learning can also lead to professional advancement. (11) ______. By staying up-to-date with the latest trends and technologies, individuals can increase their value to employers and advance their careers.
However, lifelong learning can be challenging. (12) ______. Balancing work, family, and personal commitments can make it difficult to find time for learning.
Question 9: 	A. Technology has made it easier to access educational resources.
		B. However, lifelong learning can be challenging.
		C. It is important to balance work and personal life.
		D. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.
Question 10: 	A. By learning new things, individuals can boost their self-esteem and confidence
		B. Lifelong learning can lead to increased stress and anxiety.
		C. Lifelong learning can be expensive and time-consuming
		D. It is important to focus on one's career goals.
Question 11: 	A. It is important to focus on traditional education.
		B. By acquiring new skills, individuals can increase their employability.
		C. Lifelong learning is only for those who are unemployed.
		D. Lifelong learning can lead to job loss.
Question 12: 	A. Technology has made it easier to access educational resources.
		B. Lifelong learning is essential for personal and professional growth.
		C. It is important to set realistic goals.
		D. Lifelong learning can be expensive and time-consuming.

Read the following passage about A.I. and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from  
	The Internet is a short term of interconnected network that has revolutionized the way we communicate, work, and learn. It has connected people from all over the world and made it possible to share information and ideas instantly. The first design of the Internet was created by Bob Kahn and Vint Cerf in the 1970s with the aim of becoming a survival network after a nuclear attack, but it eventually became a successful nationwide experimental packet network. 
The Internet is a vast network of computers that are connected to each other. Its operation is very simple, in which each computer is called a server and connected directly to the Internet, and each server has an IP address that allows others to find. This network allows users to access information and resources from all over the world. 
The Internet has had a profound impact on society. It has made it possible for people to communicate with each other in new ways and to access educational information and resources that were previously unavailable. The Internet has also created new opportunities for businesses and individuals. For example, in the past, people had to bring their goods to market and display them to sell, but now, people can see products through shopping windows and purchase them through online services. However, the Internet has also had some negative impacts. For example, the Internet can be a source of misinformation. It can also be addictive and can lead to social isolation. 
Overall, the Internet has been a powerful force for change in the world. It has had both positive and negative impacts, but it is clear that it has had a profound impact on our lives. 
(Adapted from Tiếng Anh 12 - English Discovery) 
Question 13: What is the general idea of paragraph 3? 
A. The advantages and disadvantages of the Internet           
B. The advantages of the Internet 
C. The disadvantages of the Internet                                     
D. The Internet has a positive impact on society 
Question 14: The term “Internet” is the combination of? 
A. International and net             		B. Interconnected and net  
C. International and network    		D. Interconnected and network 
Question 15: The word “It” in paragraph 4 refers to ______.
A. an impact    	B. Internet           	C. a change     	D. the world 
Question 16: The word “profound” in paragraph 3 can best replace by ______.
A. extremely great    	B. not deep           	C. quite shallow     	D. negative 
Question 17: When was the first design of the Internet created? 
A. 1980s             	B. 1870s            	C. 1970s                	D. 1880s 
Question 18: What benefit of the Internet is NOT mentioned in paragraph 3? 
A. Communication    	B. Environment       	C. Education           	D. Commerce

Read the following passage about wildlife conservation and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct option that best fits each of the numbered blanks from 
	Biodiversity on our planet is rapidly declining mainly due to human activities such as climate change and pollution. That is why governments and organisations have taken measures to protect wildlife and stop biodiversity loss. The emergence of artificial intelligence has dramatically changed wildlife protection. Conservationists are now turning to AI to find solutions to the rapid loss of plants and animals.

	One of the biggest threats to endangered species is poaching for commercial purposes. Therefore, it is essential to stop this illegal activity in forests and nature reserves. However, rangers, whose job is to take care of such large areas, find it hard to monitor wildlife and prevent poaching. That is why many national parks are using AI cameras to track both animals and poachers. Furthermore, the cameras can send real-time updates to rangers' phones and alert them to any illegal activities within minutes. The cutting-edge technology is even effective at night when poachers operate under cover of darkness. The AI cameras are designed to automatically notice any illegal cars or boats entering forests or other protected areas.

	Another factor responsible for the decline in biodiversity is habitat loss. When natural habitats or environmental conditions change, it's nearly impossible for scientists to identify the changes until they discover strong evidence. For example, some countries have faced increasing pressure from climate change and economic growth, and have lost a huge amount of surface water. However, the situation has only been discovered with the help of artificial intelligence. Without AI, scientists could not have identified and analysed the changes nationwide. AI has played an important role in collecting data and analysing the factors affecting wildlife, thus helping governments and organisations respond to critical situations in the quickest way possible.
Question 19. Which of the following can be the best title for the passage?
A. The causes of biodiversity loss
B. The benefits and drawbacks of AI
C. The rapid spread of AI in wildlife
D. The application of AI in wildlife conservation
Question 20. The word “emergence” in paragraph 1 is closest in meaning to _______
A. floating		B. appearance	C. attention	D. method
Question 21. Which of the benefits of using AI in wildlife conservation is NOT mentioned in paragraph 2?
A. Tracking both animals and poachers.
B. Counting endangered animals.
C. Alerting rangers to any illegal activities.
D. Identifying moving objects in the areas.
Question 22. The word “they” in paragraph 3 refers to _______
A. changes		B. natural habitats	C. animals	D. scientists
Question 23. Which of the following can be inferred from the passage?
A. AI can provide all the solutions to the current issues.
B. Protecting the future of species depends on AI.
C. AI is an emerging technology in conservation that will be used a lot more in the future.
D. It's impossible for scientists to conduct wildlife research without AI.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best arrangement of utterances or sentences to make a meaningful exchange or text in each of the following questions from 24 to 25
Question 24. 
a. Mia: I’ll be working as a marketing assistant at a tech company.
b. Mia: I’m excited to start my new job next week!
c. Tom: That’s great news! What will you be doing?
d. Tom: Sounds like a wonderful opportunity!
e. Mia: I hope to learn a lot and grow in my career.
A. a-d-e-c-b                B. b-c-a-d-e  		C. a-c-b-d-e      	D. b-a-c-d-e        
Question 25.
a. Mia: I’m considering it. I think it would be a great way to stay active and make new friends.
b. Mia: I’m leaning towards the tennis club. They have beginner classes, and it seems like a friendly group.
c. Jack: Which club are you interested in?
d. Jack: That sounds fun! I’ve heard it’s also a good workout.
e. Jack: Are you thinking about joining a sports club this year?
A. c – b – e – d – a   	 	B. e – c – a – b - d	
C. c – a – e – b – d		D. e – a – c – b - d               
II/ PHẦN TỰ LUẬN

Write an article (180-200 words) about the benefits and challenges of lifelong learning. You might use these suggested questions for your writing
	Benefits
	Challenges

	· Keeps your brain healthy and boosts your memory.
·  It allows you to adapt to changes in the modern workplace


	· You need money, time and space to continue pursuing knowledge and skills.
·  Lifelong learning is only effective when you apply what you have learned in practice.




________ The end __________
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II./ PHẦN TỰ LUẬN  	 

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

	Tổng:
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1 điểm
	
	
	
	

	Nội dung
(0,4đ)
	(0,1đ)
- Trả lời ở mức tối thiếu yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ  đề  và  các thành phần cơ bản.
- Viết được một số ý chính nhưng có chỗ diễn đạt không rõ, bị lặp ý, không liên quan, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,2đ)
- Trả lời được cơ bản
yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. 
- Các thành phần cơ bản đều được  phát  triển,  đôi khi có chỗ phát triển chưa cân xứng.
- Viết được cơ bản đủ
ý chính. Có một vài ý không liên quan, gây
khó  hiểu  cho  người đọc.
- Có đôi chỗ dẫn chứng còn chưa phù hợp.
	(0,3đ)
- Trả lời khá đầy đủ
yêu cầu của bài. Bài
viết có câu chủ đề.
Các thành phần cơ
bản được phát triển
tương đối kỹ, logic và cân xứng.
- Viết đủ ý chính, các ý có liên quan đến chủ đề.
- Dẫn chứng phù hợp, khá thuyết phục.
	(0,4đ)
- Trả lời đầy đủ yêu cầu của bài. Bài viết có câu chủ đề. Các thành phần cơ bản được phát triển kỹ, logic, cân xứng.
- Đủ ý, các ý thống nhất, có liên quan chặt chẽ.
- Dẫn chứng hay và thuyết phục.

	Tổ chức
thông tin
và tính
liên kết
(0,2đ)
	(0,05)
- Thông tin bị lặp và
ảnh hưởng đến
diễn đạt.
- Sắp xếp ý thiếu logic, thiếu tính liên
kết.
- Ít sử dụng hoặc sử
dụng lặp các phương   tiện kết nối, hoặc sử dụng các phương tiện kết nối chưa chính xác.
	(0,1đ)
- Thông tin còn bị lặp.
- Sắp xếp các ý có logic, có tính liên kết, mặc dù tính mạch lạc giữa các câu còn thấp hoặc máy móc.
- Sử dụng các phương tiện kết nối tuy còn đơn giản nhưng đúng nghĩa.
	(0,15đ)
- Thông tin ít khi bị lặp.
- Sắp xếp  ý  logic, mạch lạc, dễ đọc, dễ hiểu.
- Sử dụng khá đa dạng và chính xác các phương tiên kết nối.
	(0,2đ)
- Thông tin không
bị lặp.
- Sắp xếp ý logic, mạch lạc cao. 
- Bài viết có tổng thể hài hòa, trôi chảy, uyển chuyển, tự nhiên.
- Sử dụng đa dạng
và  chính xác các
phương tiện kết
nối.

	Từ vựng
(0,2đ)
	(0,05)
- Từ vựng liên quan đến  chủ  đề  hạn chế,   lặp,   hoặc không phù hợp.
- Dạng từ, chính tả còn  viết  sai, gây hiểu lầm hoặc khó chịu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Từ vựng tạm đủ để diễn đạt thông tin liên quan đến chủ đề. Một số chỗ dùng từ chưa phù hợp hoặc viết sai dạng từ.
- Còn mắc một số lỗi sai về dạng từ và chính tả gây khó khăn cho người đọc.
	(0.15đ)
- Từ vựng đa dạng có liên quan đến chủ đề. Đôi chỗ còn mắc lỗi dùng từ chưa phù hợp hoặc sai dạng từ.
- Có sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ...
- Ít lỗi sai về chính tả.
	(0,2đ)
-  Từ  vựng  phong phú liên quan đến chủ đề, diễn đạt tự nhiên. Dùng từ phù hợp, chính xác.
- Sử dụng đa dạng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, kết hợp từ, thành ngữ…
- Rất ít lỗi về dạng
từ, và chính tả.

	Ngữ
pháp
(0,2đ)
	(0,05)
- Sử dụng cấu trúc câu đơn giản.
- Mắc nhiều lỗi sai về  ngữ  pháp và chấm câu, gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,1đ)
- Sử dụng các cấu trúc câu khác nhau.
- Có khá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và chấm câu, đôi chỗ gây khó hiểu cho người đọc.
	(0,15đ)
- Sử dụng đa dạng cấu trúc câu.
- Thi thoảng còn mắc lỗi về ngữ pháp và chấm câu, nhưng
người đọc vẫn có thể hiểu.
	(0,2đ)
- Sử dụng đa dạng, linh hoạt cấu trúc câu.
- Còn một vài lỗi nhỏ về ngữ pháp và chấm  cấu, người đọc  vẫn thấy dễ hiểu.
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